
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI P.MÁY GHI CHÚ

1 BKCB12219 Cao Bá Phúc 04/06/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

2 BKCB12220 Nguyễn Hữu Phúc 06/04/2003 Đồng Tháp 10h 103-Nhà C6

3 BKCB12221 Khương Minh Phương 13/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

4 BKCB12222 Nguyễn Trúc Phương 26/08/1999 Bình Định 10h 103-Nhà C6

5 BKCB12223 Lê Đặng Minh Quang 29/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

6 BKCB12224 Võ Thanh Quốc 19/02/2003 Tây Ninh 10h 103-Nhà C6

7 BKCB12225 Vũ Bảo Quốc 14/08/1999 Đồng Nai 10h 103-Nhà C6

8 BKCB12226 Nguyễn Phương Quyên 21/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

9 BKCB12227 Từ Thị Thuý Quyên 04/11/1997 Trà Vinh 10h 103-Nhà C6

10 BKCB12228 Đặng Thị Khánh Quyên 07/08/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

11 BKCB12229 Lê Thị Diễm Quỳnh 21/09/2003 Đồng Nai 10h 103-Nhà C6

12 BKCB12230 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/04/2003 Quảng Ngãi 10h 103-Nhà C6

13 BKCB12231 Vũ Hoàng Sang 02/03/2006 Ninh Thuận 10h 103-Nhà C6

14 BKCB12232 Nguyễn Lĩnh Tâm 09/07/1993 Phú Yên 10h 103-Nhà C6

15 BKCB12233 Bùi Đức Tạo 19/05/1980 Thanh Hóa 10h 103-Nhà C6

16 BKCB12234 Huỳnh Quốc Thái 21/06/2002 Cà Mau 10h 103-Nhà C6

17 BKCB12235 Nguyễn Đặng Thắng 13/04/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 10h 103-Nhà C6

18 BKCB12236 Nguyễn Xuân Thắng 22/01/2003 Hà Tĩnh 10h 103-Nhà C6

19 BKCB12237 Huỳnh Ngọc Phương Thanh 29/04/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 103-Nhà C6

20 BKCB12238 Phạm Thị Hồng Thanh 12/03/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

21 BKCB12239 Vũ Quốc Thành 16/06/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

22 BKCB12240 Nguyễn Thị Diệp Thanh 13/07/2003 Bình Phước 10h 104-Nhà C6

23 BKCB12241 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/05/2003 Nam Định 10h 104-Nhà C6

24 BKCB12242 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/01/2004 Gia Lai 10h 104-Nhà C6

25 BKCB12243 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/05/2000 Lâm Đồng 10h 104-Nhà C6

26 BKCB12244 Đinh Lâm Thiên 12/10/2003 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

27 BKCB12245 Lê Minh Thiện 08/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

28 BKCB12246 Phan Quốc Thiện 20/07/1999 Bến Tre 10h 104-Nhà C6

29 BKCB12247 Sử Phát Thông 23/03/2003 Quảng Ngãi 10h 104-Nhà C6

30 BKCB12248 Đỗ Minh Thư 29/11/2003 Bến Tre 10h 104-Nhà C6

31 BKCB12249 Dương Thị Minh Thư 07/05/2002 Long An 10h 104-Nhà C6

32 BKCB12250 Nguyễn Anh Thư 24/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

33 BKCB12251 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/07/2002 Tây Ninh 10h 104-Nhà C6

34 BKCB12252 Nguyễn Trọng Thực 09/07/2001 Đắk Lắk 10h 104-Nhà C6

35 BKCB12253 Huỳnh Cẩm Thúy 08/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

36 BKCB12254 Trần Thị Diệu Thúy 14/04/2003 Bình Định 10h 104-Nhà C6

37 BKCB12255 Lê Tường Hương Thuỷ 02/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

38 BKCB12256 Nguyễn Hoàng Tiến 17/05/2005 Cần Thơ 10h 104-Nhà C6
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39 BKCB12257 Nguyễn Phúc Toàn 03/09/1996 Bến Tre 10h 104-Nhà C6

40 BKCB12258 Nguyễn Thị Bích Trâm 21/10/1986 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

41 BKCB12259 Đỗ Thị Huế Trân 01/02/2003 Long An 10h 104-Nhà C6

42 BKCB12260 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/02/2003 Tiền Giang 10h 104-Nhà C6

43 BKCB12261 Hà Phạm Minh Trang 11/07/2000 Lâm Đồng 10h 104-Nhà C6

44 BKCB12262 Phạm Phúc Trí 15/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 10h 104-Nhà C6

45 BKCB12263 Trần Minh Trí 21/09/2005 Bình Dương 10h 104-Nhà C6

46 BKCB12264 Võ Anh Trí 09/12/2003 Khánh Hòa 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

47 BKCB12265 Lê Thanh Triều 20/07/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

48 BKCB12266 Lâm Nhã Trúc 14/04/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

49 BKCB12267 Lương Nhơn Thanh Trúc 28/01/1997 Quảng Nam 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

50 BKCB12268 Nguyễn Toàn Trung 28/08/1992 Vĩnh Long 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

51 BKCB12269 Phan Thị Thanh Tú 06/12/1997 Đắk Lắk 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

52 BKCB12270 Phó Bảo Tuân 09/01/2006 An Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

53 BKCB12271 Nguyễn Thị Bích Tuyền 25/02/2001 Tây Ninh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

54 BKCB12272 Trần Bảo Uyên 22/12/2003 Quảng Ngãi 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

55 BKCB12273 Phan Thanh Việt 29/12/1986 An Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

56 BKCB12274 Nguyễn Hoàng Việt 16/03/2000 Tiền Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

57 BKCB12275 Dương Thế Vinh 03/03/2003 Kiên Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

58 BKCB12276 Ngô Đình Vũ 17/01/2001 Đắk Lắk 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

59 BKCB12277 Võ Phan Ngọc Vũ 23/04/2000 Gia Lai 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

60 BKCB12278 Nguyễn Lê Thảo Vy 25/02/2003 Bình Định 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

61 BKCB12279 Vương Thị Trúc Xanh 13/04/1999 Đắk Lắk 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

62 BKCB12280 Nguyễn Thị Việt Xuân 23/11/1997 An Giang 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

63 BKCB12281 Đặng Thị Hoàng Yến 03/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6

64 BKCB12282 Võ Lê Hải Yến 20/07/1992 Vĩnh Long 10h PM1-Tầng 5-Nhà C6
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